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Đơn vị tính: % 

  Quý III năm 2014 so với: 9 tháng năm  

 
Quý III  Quý II 2014 so với 

 
năm 2013 năm 2014 

cùng kỳ năm 
2013 

   
 

CHỈ SỐ CHUNG 105,10 99,21 104,72 

Nông nghiệp 104,43 99,76 103,61 

Cây hàng năm 103,56 98,77 103,93 

Cây lâu năm 98,99 97,72 98,58 

Chăn nuôi 111,13 103,23 107,87 

Dich vụ nông nghiệp  103,94 101,91 103,38 

Lâm nghiệp 107,69 100,20 108,87 

Trồng rừng và chăm sóc rừng 102,04 100,35 103,50 

Lâm sản khai thác 108,08 100,19 109,58 

Lâm sản thu nhặt 109,87 99,15 106,62 

Dịch vụ lâm nghiệp  108,03 103,02 106,13 

Thủy sản  106,97 97,32 107,86 

Thủy sản khai thác 102,43 99,36 102,68 

Thủy sản nuôi trồng 109,91 96,13 111,26 

        

 
 
 
 
   


